
・Vui lòng phân loại rác theo từng loại, bỏ vào túi rác được chỉ định và mang đến điểm thu gom trước 8:00 sáng vào ngày thu gom.
・ごみは種類ごとに分別して、指定ごみ袋に入れて、収集日の朝8時までに集積所へ出してください。
・Trước khi sử dụng điểm thu gom rác, hãy nói chuyện với những người đã sử dụng và kiểm tra các quy định.
・ごみ集積所の利用にあたっては、既に利用されている方にご相談してルールを確認してから使用してください。

Phân công 区分

Chất thải dễ cháy　（可燃ごみ）
↓ Túi đựng rác được chỉ định ●Rác thải nhà bếp (rác thực phẩm thừa, xương cá, vỏ sò, vỏ trứng, lá trà đã qua sử dụng, v.v.) ●Cây và cành cây không được có đường kính quá 5cm, chiều dài không

●Giấy thải (giấy ăn, giấy bẩn, giấy nhiệt, giấy than, v.v.)   quá 50cm và đường kính bó không quá 20cm.

●Phơi khô cành cây, lá cây, cỏ dại, v.v. trong ít nhất 1 tuần trước khi vứt bỏ.

●Tã dùng một lần, sản phẩm vệ sinh (loại bỏ chất bẩn)

●Dầu ăn gia dụng nên được thấm bằng vải hoặc giấy trước khi vứt bỏ.

　　Dầu thải không phải dầu ăn rất nguy hiểm và không thể thu gom được.

●Để sơn thấm vào vải hoặc giấy hoặc để khô trước khi vứt bỏ.
●Không thể sử dụng túi đựng rác dễ cháy màu đen "dùng cho mục đích kinh doanh".

Rác không cháy được　（不燃ごみ）
↓ Túi đựng rác được chỉ định

●Các sản phẩm nhựa không có nhãn "Plamark" ●Cắt tấm vải màu xanh thành 1㎡ và cắt các vật dài như ống thành 30cm.

●Túi xách, ủng cao su, giày da, sản phẩm cao su, ô dù

↑Sử dụng túi có chữ màu xanh

Kim loại, mặt hàng dễ vỡ（金属類・割れ物）
↓ Túi đựng rác được chỉ định

●Chai mỹ phẩm, đồ gốm, cốc, thủy tinh vụn, thủy tinh chịu nhiệt, bóng đèn sợi đốt, ●Bọc đồ dễ vỡ và dao bằng giấy và viết "Nguy hiểm"
    Bóng đèn LED, đèn huỳnh quang bị hỏng ●Ô sẽ được thu gom ngay cả khi chúng nhô ra khỏi túi rác được chỉ định.

●Các thiết bị gia dụng nhỏ như máy sấy tóc (những thiết bị không vừa với túi chuyên ●Bật lửa dùng một lần phải được dập tắt sau khi đã sử dụng hết gas bên trong.

    dụng được coi là rác thải quá khổ) ●Pin khô và các sản phẩm sử dụng thủy ngân là chất thải nguy hại.
●Các thiết bị gia dụng nhỏ được thu gom bằng cách lắp đặt các hộp thu gom dành
    cho các thiết bị gia dụng nhỏ.

Rác thải quá khổ (rác thải không vừa với túi đựng rác quy định)　　（粗大ごみ）
●Phương pháp xử lý 1: Gọi điện để đặt lịch thu gom.

      1. Xin số điện thoại đặc biệt của Phòng Môi trường Đời sống của tòa thị chính. (TEL:0297-52-3152)

      (Ngày nộp đơn và ngày thu gom được xác định cho từng quận. Kiểm tra Lịch để biết thời gian vứt rác.)
      2. Vui lòng mua Phiếu thu gom rác thải quá khổ (500 yên cho mỗi mặt hàng) và dán vào thùng rác.

      3.Sẽ được thu gom vào ngày thu gom. (Mang đến điểm thu gom trước 8:00 sáng)

　　　（Địa điểm thu thập・nhà biệt lập：trước mặt đường）

　　　（Địa điểm thu thập・khu chung cư：Điểm thu gom thông thường（Gần thùng rác））

●Phương pháp xử lý 2: Tự mang trực tiếp đến "Trung tâm Môi trường Joso" (9:00-16:00 các ngày trong tuần)

　　Bạn cần nộp đơn tới Ban Môi trường sống của tòa thị chính (tòa nhà chính phủ YAWARA).

●Rác thải phải có trọng lượng dưới 50kg và chiều dài dưới 3m.

●Một số loại rác không được chấp nhận.
  （Ví dụ: Vật liệu bê tông, Gạch, Gạch xây.）

Chất thải nguy hại　（有害ごみ）
●Ắc quy khô (ắc quy khô mangan, ắc quy khô kiềm, ắc quy khô oxyride) ●Vui lòng bỏ vào hộp đựng đồ.
●Pin đồng xu (Loại: BR, CR) ※Vị trí hộp (Ví dụ): Tòa thị chính, trung tâm công dân, trung tâm cộng đồng,

●Nhiệt kế thủy ngân, máy đo huyết áp, v.v. Thư viện (Tòa nhà chính), KASUMI(Siêu thị) của Yaita và Miraidaira,

●đèn huỳnh quang

※Đèn huỳnh quang hỏng là Kim loại, mặt hàng dễ vỡ.

●Pin sạc nhỏ (Pin Lithium ion, Pin Niken kim loại hydride, Pin NiCd) ●Vui lòng nộp cho nhân viên tại điểm thu gom.
※Điểm thu thập: Tòa thị chính, trung tâm công dân, trung tâm cộng đồng,

※KHÔNG bỏ pin sạc vào túi đựng rác. Thư viện (Tòa nhà chính), Trung tâm Y tế và Phúc lợi, Kirakuyama

Ví dụ về mục　品目例 Phương pháp xả (Những điểm cần lưu ý)　出し方（注意事項）

↑Sử dụng túi có chữ màu đỏ

↓Giải thích tiếp tục ở mặt sau của tờ giấy↓

Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại thành phố Tsukubamiraitiếng việt

DẦU: CHỈ dầu ăn gia dụng

Thấm bằng vải hoặc giấy 
trước khi thải bỏ.

Những vật dụng không vừa 
với túi rác được chỉ định.

↑ Phiếu thu gom rác thải quá khổ

（粗大ごみ収集券）
↑ Các cửa hàng bán vé

Hộp sưu tập→
(Ví dụ) ← Pin khô,

Pin đồng xu (Loại: BR, CR),
Nhiệt kế thủy ngân, máy đo 
huyết áp, v.v.

đèn huỳnh quang→

Hãy chắc chắn cách 
nhiệt bằng băng dính

Nếu không thể tháo pin ra 
khỏi sản phẩm, vui lòng 

mang pin theo nguyên trạng.



Rác tái chế (Những gì có thể tái chế)　（資源ごみ）
●Các mặt hàng có dấu nhựa

↓ Túi đựng rác được chỉ định ●hộp đựng cốc, khay, gói thực phẩm, túi phân phối tại quầy thu ngân Ngay cả khi vật liệu là nhựa, nếu không có dấu hiệu của nhựa thì đó vẫn
●Hộp xốp là "Rác không cháy được".
●Vật liệu đóng gói và ván khuôn xốp (Iem hình kén là rác không cháy được)
●hộp đựng mayonnaise, hộp đựng dầu gội
●chai nhựa, hộp đựng dạng ống

●thùng chứa loại ống ●Lau sạch bụi bẩn hoặc rửa sạch và để ráo nước,

    Những vật dụng không thể làm sạch được gọi là "Rác không cháy được".
khoanh tròn loại vật liệu tái chế được in trên túi đặc biệt

chai PET 　《hộp đựng thức ăn và đồ uống》 ●Các mặt hàng có dấu chai PET

↓ Túi đựng rác được chỉ định ●hộp đựng đồ uống, hộp đựng nước tương, hộp đựng súp mì

●Hộp đựng gia vị không dầu, v.v.
●các vật dụng khác ngoài đồ đựng đồ ăn và đồ uống là rác không cháy được
●trống rỗng bên trong
●Rửa sạch, để ráo và nghiền nát
●Hãy chắc chắn tháo nắp và bóc nhãn
Nắp là hộp nhựa, nhãn là hộp nhựa hoặc rác thải dễ cháy

khoanh tròn loại vật liệu tái chế được in trên túi đặc biệt ●không cần thiết phải tháo vòng nắp còn lại

lon rỗng ●Lon đồ uống như bia, nước trái cây, v.v., đồ hộp, rong biển đóng hộp, trà đóng hộp, ●Rửa bên trong, không cần phải vò nát

↓ Túi đựng rác được chỉ định 　ộp kẹo như bánh quy, hộp dầu ăn, v.v.

●nồi, ấm đun nước, chảo rán (bao gồm cả sản phẩm phủ Teflon)

●nắp kim loại cho chai
●Bình xịt, bình khí nén để bàn, v.v. ●gas đã được sử dụng hết

　Sử dụng dụng cụ khoan có sẵn trên thị trường để khoan lỗ ngoài trời

   ở nơi thông thoáng, không có lửa

   Đập nát lon và cho vào túi được chỉ định
khoanh tròn loại vật liệu tái chế được in trên túi đặc biệt

Cái chai ●Chai đựng đồ ăn và uống cho nước ngọt, rượu, sukudani, gia vị, dầu ăn, v.v. ●cởi mũ ra

　●chai không màu ●Các loại chai lọ khác ngoài thực phẩm và đồ uống như chai lọ đựng mỹ phẩm ●rửa bên trong (bạn không cần phải bóc lớp giấy hoặc lớp nhựa bên ngoài)
　●chai màu nâu     là Kim loại, mặt hàng dễ vỡ ●Phân loại thành 3 màu và cho mỗi màu vào hộp đựng
　●Chai màu khác ●Bình sữa thủy tinh chịu nhiệt và bình thủy tinh ●đặt nó xuống trong một thùng chứa

   là Kim loại, mặt hàng dễ vỡ ●Chai bia: Trả lại cửa hàng

●gói giấy (Gói súp và rượu có giấy bạc dán bên trong)

    là rác dễ cháy )

Giấy đã qua sử dụng ●các loại giấy khác nhau: giấy in, tờ rơi, giấy gói, túi giấy, ●Buộc báo, tạp chí, giấy tờ tạp nham, bìa cứng,

・báo chí 　　hộp rỗng đựng kẹo, v.v. (không bẩn)     gói giấy theo chiều ngang có dây theo từng loại
・tạp chí, báo khác ●phong bì cửa sổ mở, cốc giấy, giấy dầu, ảnh, giấy nhiệt,     Các mặt hàng được buộc bằng băng dính đóng gói sẽ không được chấp nhận

・bìa cứng 　　giấy xốp, giấy than, giấy không than, v.v. là rác thải dễ cháy ●Rửa sạch gói giấy, cắt mở và phơi khô trước khi vứt bỏ.

・gói giấy ●gói giấy (Gói súp và rượu có giấy bạc dán bên trong)

    là rác dễ cháy

vải cũ ●các mặt hàng có thể tái chế ●Viết "布類" trên túi được chỉ định bằng bút dạ vĩnh viễn.

Túi chỉ định： 　　Quần áo, kimono, vải, khăn tay, khăn tắm, khăn mặt ●Chỉ những đồ vật sạch sẽ, gọn gàng, không có vết bẩn hoặc vết rách.

túi nhựa trong suốt ●Đồng phục, quần áo làm việc, tất, khăn lau bụi, cà vạt, áo mưa, đồ da và ●Không nên vứt quần áo cũ vào những ngày mưa.

Túi dùng riêng cho vật liệu tái chế     các sản phẩm lông thú, v.v. không thể được xử lý như vải đã qua sử dụng.

Túi đựng rác không cháy được ●Vải cũ thu thập được sử dụng làm vật liệu cho giẻ lau, vải nỉ, v.v. để lau dầu tại

    nhà máy, v.v. Ngoài ra, một số mặt hàng được tái chế hoặc xuất khẩu ra nước ngoài

    như quần áo đã qua sử dụng.

Rác không thể thu gom được     Hãy yêu cầu cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm hoặc một công ty xử lý rác thải chuyên dụng xử lý sản phẩm đó.

●4 loại thiết bị gia dụng (Máy giặt/máy sấy quần áo, TV, máy điều hòa, tủ lạnh/tủ đông)
                1. Mang trực tiếp đến địa điểm trao đổi được chỉ định      2. Yêu cầu thu gom và xử lý từ nhà bán lẻ thiết bị gia dụng
●máy tính, màn hình　　　　　　Mỗi nhà sản xuất máy tính đều thu gom và tái chế. Nếu không biết nhà sản xuất, hãy liên hệ với PC 3R. Promotion Association (03-5282-7685).
●Xe máy              Liên hệ với Trung tâm cuộc gọi tái chế xe máy (050-3000-0727)

●vật liệu nguy hiểm (bình gas, chất thải y tế (có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm), chất độc hại, hóa chất nông nghiệp, sơn, dầu thải (không phải dầu ăn),
                                           thuốc súng, bình chữa cháy, v.v.)
●Đất và cát (Đất, đá, cát, tro, than củi, v.v.)
●chất thải xây dựng, ngói lợp, bê tông, gạch, ngói, vật liệu cách nhiệt, bồn tắm (PRF, đá cẩm thạch), bể tự hoại, bồn cầu, mái che bằng sợi thủy tinh, v.v.
●Phụ tùng ô tô: Lốp xe (có đường kính ngoài từ 76 cm trở lên), ắc quy, ống xả, cản xe, ghế ngồi, v.v.
●Thiết bị nông nghiệp (trên 50 kg), Sản phẩm nhựa nông nghiệp đã qua sử dụng　　　　　 　　　　Vui lòng tham khảo mục kinh tế công nghiệp của tòa thị chính
●Đàn piano, két chống cháy, gỗ thô (có đường kính từ 5 cm trở lên), pallet, bìa cứng nhựa, tấm đá phiến (bao gồm cả amiăng)
●Không được mang chất thải công nghiệp vào Trung tâm Môi trường Joso.

Rác thải thô...Nếu bạn muốn tham gia vào dự án ủ phân tái chế thực phẩm, vui lòng liên hệ với Ban Môi trường Sống của tòa thị chính.
Rác thải chung liên quan đến kinh doanh
●Túi đựng rác thải chung liên quan đến công việc không được phép bỏ ra ngoài tại các điểm thu gom.
●Chất thải kinh doanh thông thường đã được tòa thị chính chấp thuận có thể được xử lý tại Trung tâm Môi trường Joso.
●Cách xử lý tại Trung tâm Môi trường Joso (có trả phí)：　①Yêu cầu công ty thu gom được thành phố chấp thuận.

        ② Xin giấy phép vận chuyển rác thải thông thường liên quan đến hoạt động kinh doanh từ thành phố và tự mang vào.

Phí vận chuyển rác thải trực tiếp đến Trung tâm Môi trường (Phải xin phép tòa thị chính để được vận chuyển rác thải)

      kiểu gia đình・・・¥143/10kg＋tax              Việc kinh doanh: ¥200/10kg + tax

Phòng Môi trường Sống Thành phố Tsukubamirai　☎ 0297-58-2111

Hộp đựng và bao bì bằng nhựa (một vật đựng hàng hóa hoặc một vật dùng để bọc hàng hóa)

Thông tin liên hệ

← Dấu hiệu nhựa

← dấu chai PET


